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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Sơn La năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; 
 Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 
Căn cứ Văn bản số 3364/UBND-KT ngày 07 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP);
Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 1048/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La năm 2020; 
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La tại Tờ trình số 662/TTr-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La năm 2020, với các nội dung sau: 
1. Kết quả đánh giá, chấm điểm 57 sản phẩm của 45 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia đánh giá năm 2020. 
2. Xếp hạng 57 sản phẩm của 45 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đã được hội đồng đánh giá, phân hạng chấm đạt từ 50 điểm trở lên, bao gồm:
2.1. Sản phẩm đạt hạng 4 sao (****): 22 sản phẩm.
2.2. Sản phẩm đạt hạng 3 sao (***): 35 sản phẩm.
(có Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)
3. Sản phẩm đạt các hạng sao nêu tại Khoản 2 Điều này được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Kết quả xếp hạng có giá trị trong 03 (ba) năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) Cơ quan thường trực Chương trình OCOP tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai sản phẩm được xếp hạng; hướng dẫn UBND cấp huyện, thành phố các chủ thể sản xuất sử dụng và in nhãn hiệu OCOP; thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định; định kỳ kiểm tra các sản phẩm và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Các sở, ban, ngành có liên quan
- Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố và các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cấp thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP.
- Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa các sản phẩm OCOP đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng cao hơn của tỉnh và của Quốc gia.
3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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	Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (B/c);
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- Sở Nông nghiệp và PTTNT;
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- Như Điều 4;
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	KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH SƠN LA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh)


	STT
	Tên sản phẩm/ Huyện
	Chủ thể OCOP
	Địa chỉ
	Điểm trung bình
	Xếp hạng sao

	
	
	
	
	
	4 sao
	3 sao

	
	Huyện Thuận Châu
	
	
	
	
	

	1
	Cá rô phi phi lê
	HTX Cá Sông Đà Sơn La
	Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	59,31
	
	3 sao

	2
	Cá trắm hun khói Chiềng La
	HTX Nông nghiệp Chiềng La
	Xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	60,85
	
	3 sao

	3
	Trà Ô long Thu Đan
	Công ty TNHH Trà Thu Đan
	Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	74,44
	4 sao
	

	4
	Điểm du lịch Pha Đin Top
	HTX Du lịch Pha Đin
	Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	88
	4 sao
	

	
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	
	

	1
	Thịt trâu hun khói
	Hộ kinh doanh TWOCD
	Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	55,31
	
	3 sao

	2
	Mật ong Quyết Thắng
	HTX nuôi Ong mật Sông Mã
	Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	70,00
	4 sao
	

	3
	Xoài sấy dẻo
	HTX dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng 
	Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	69,44
	
	3 sao

	
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	
	

	1
	Táo Sơn tra khô
	HTX Nông nghiệp DVTH Sơn Tra Bắc Yên
	Xã Phiêng Ban huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	58,59
	
	3 sao

	2
	Trà xanh Thiện
	Công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc
	Xã Tà Xùa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	70,44
	4 sao
	

	3
	Tinh dầu sả
	Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La
	Xã Chim Vàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	70,00
	4 sao
	

	
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	

	1
	Miến dong Nhân Đức
	Hộ kinh doanh Đinh Văn Nhân
	Xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	65,00
	
	3 sao

	2
	Nước cốt Chanh leo Khu Han
	HTX Chanh leo Khu Han
	Xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	69,31
	
	3 sao

	3
	Quýt ngọt Nghĩa Hưng
	HTX trồng cây ăn quả Nghĩa Hưng
	Xã Mường Cơi, huyện Phù Yên. tỉnh Sơn La
	68,12
	
	3 sao

	4
	Cao An xoa Uyên Thuận
	HTX Uyên Thuận
	Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	70,25
	4 sao
	

	5
	Chè  Mường Do
	Tổ hợp tác sản xuất Chè sạch Mường Do
	Xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	64,81
	
	3 sao

	6
	Tinh dầu sả Java Như Ý
	HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Như Ý
	Xã Bắc Phong, huyện Phù Yên. tỉnh Sơn La
	70,00
	4 sao
	

	
	Huyện Mường La
	
	
	
	
	

	1
	Gạo nếp tan Ngọc Chiến
	HTX Thành Công
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	70,38
	4 sao
	

	2
	Táo đại Hưng Thịnh
	HTX Hưng Thịnh
	Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	69,19
	
	3 sao

	3
	Thịt bò hun khói Thủy Sương
	Hộ kinh doanh cá thể Lò Thị Thủy
	Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	61,88
	
	3 sao

	4
	Điểm du lịch cộng đồng Ngọc Chiến
	HTX Du lịch cộng đồng Ngọc Chiến
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	74,44
	4 sao
	

	
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	

	1
	Ống hút tre Bình Minh
	Công ty TNHH Khai thác và XD Bình Minh
	Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	72,29
	4 sao
	

	2
	Ngọc Trai Queenpearl
	Công ty TNHH Ngọc trai Queenpearl
	Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	77,56
	4 sao
	

	3
	Hạt Sa chi Quang Vinh
	HTX Quang Vinh
	Xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	69,88
	
	 3 sao

	4
	Nấm Linh Chi
	Công ty TNHH Mạnh Thắng
	Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	70,18
	4 sao
	

	5
	Thanh long sấy dẻo
	HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng
	Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	71,31
	4 sao
	

	
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	

	1
	Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong
	HTX Đông trùng hạ thảo Mộc Châu
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	58,41
	
	3 sao

	2
	Ruốc cá Hồi Mộc Châu
	Hộ kinh doanh Hà Lê
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	52,82
	
	3 sao

	3
	Mật ong Mộc Châu – Mật ong hoa rừng
	Hộ kinh doanh Thơ Ngọc
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	53,76
	
	3 sao

	4
	Trà Ô long xanh Thúy Ngọc
	Công ty TNHH Chè Mộc Sương
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	64,94
	
	3 sao

	5
	Chè Shan tuyết đặc biệt Tân Lập Mộc Châu
	HTX sản xuất kinh doanh Chè Tân Lập
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	70,29
	4 sao
	

	6
	Mật ong Mộc Châu – Mật ong hoa nhãn
	Hộ kinh doanh Thơ Ngọc
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	57,18
	
	3 sao

	7
	Chè Bát tiên đặc biệt Tân Lập Mộc Châu
	HTX sản xuất kinh doanh Chè Tân Lập
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	70,65
	4 sao
	

	8
	Mứt dâu tây Mộc Châu
	Công ty Cổ phần Chimi Mộc Châu
	Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	61,47
	
	3 sao

	9
	Trà Ô long xanh Thanh Tâm
	Công ty TNHH Chè Mộc Sương
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	64,82
	
	3 sao

	10
	Sữa ong chúa Mộc Châu
	Hộ kinh doanh Thơ Ngọc
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	58,00
	
	3 sao

	11
	Miến dong Mộc Châu
	Công ty TNHH Kiên Sơn
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	68,06
	
	3 sao

	12
	Siro dâu tây Mộc Châu
	Công ty Cổ phần Chimi  Mộc Châu
	Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	63,82
	
	3 sao

	13
	Đông trùng hạ thảo – sấy khô
	HTX Đông trùng hạ thảo Mộc Châu
	TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	56,71
	
	3 sao

	14
	Trà Ô long Thúy Ngọc duỗi đỏ
	Công ty TNHH Chè Mộc Sương
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	63,50
	
	3 sao

	15
	Trà Ô long Thanh tâm GABA
	Công ty TNHH Chè Mộc Sương
	Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	64,06
	
	3 sao

	
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	

	1
	Viên Hà thủ ô mật ong rừng
	HTX Long Hiếu
	Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	67,18
	
	3 sao

	
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	

	1
	Gạo tẻ râu Song Khủa
	HTX sản xuất kinh doanh Lúa tẻ râu Song Khủa
	Xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	69,24
	
	3 sao

	2
	Măng nứa sấy khô
	HTX Nông nghiệp trung tâm Tân Xuân 269
	Xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	74,41
	4 sao
	

	3
	Trà Mátcha
	Công ty Cổ phần Chè Chiềng Đi
	Xã Vân Hồ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	78,88
	4 sao
	

	4
	Măng hốc muối chua
	HTX sản xuất và chế biến Măng sạch Xuân Nha
	Xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	66,19
	
	3 sao

	5
	Mật ong bánh tổ
	Công ty TNHH mật ong Mộc Châu
	Xã Vân Hồ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	64,56
	
	3 sao

	6
	Trà Sen cha
	Công ty Cổ phần Chè Chiềng Đi
	Xã Vân Hồ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	75,81
	4 sao
	

	
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	
	

	1
	Trà cỏ ngọt
	HTX Thảo Mộc
	Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	67,75
	
	3 sao

	2
	Mật ong Chiềng Khay
	HTX Lò Mạnh Sáng
	Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	65,00
	
	3 sao

	
	Thành phố Sơn La
	
	
	
	
	

	1
	Cốc tre Gia Phát
	Công ty Cổ phần tập đoàn Tre Sơn La
	Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	81,53
	4 sao
	

	2
	Ống hút tre Gia Phát
	Công ty Cổ phần tập đoàn Tre Sơn La
	Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	80,29
	4 sao
	

	3
	Bộ dao thìa dĩa tre Gia Phát
	Công ty Cổ phần tập đoàn Tre Sơn La
	Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	81,12
	4 sao
	

	4
	Lạp sườn Hoa Xuân
	Hộ kinh doanh Tòng Thị Hoa
	Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	64,69
	
	3 sao

	
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	

	1
	Rượu chuối hột Yên Châu
	Công ty Cổ phần Rượu Việt Pháp
	Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	68,00
	
	3 sao

	2
	Tinh bột nghệ vàng Thược Mai
	Hộ kinh doanh Vũ Văn Thược
	Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	62,88
	
	3 sao

	3
	Tỏi đen Yên Châu
	HTX Tây Bắc
	Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	67,06
	
	3 sao

	4
	Chuối sấy dẻo Yên Châu
	Công ty Cổ phần Rượu Việt Pháp
	Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	71,29
	4 sao
	

	
	
	
	Tổng cộng 
	
	22
	35







